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Sự phân biệt giữa các đẳng cấp ở Ấn Độ cổ đại thể hiện khắt khe nhất ở quan
hệ hôn nhân với quan hệ giao tiếp. Những cuộc hôn nhân ngoài đẳng cấp đều bị
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8. Văn học Veda

Sự ra đời của văn học Veda có nhiều khuynh hướng từ các vị học giả. Các học
giả châu Âu thường đưa ra niên đại biên tác muộn hơn, còn các học giả Ấn Độ
thì lại đưa ra thời gian sớm hơn nhiều. Giáo sư Winternitz cho rằng những tài
liệu Veda đầu tiên có từ khoảng 2.500-2.000 năm TCN, mốc thời gian này rất
gần với thời kỳ Mohenjo-Daro(1). Hiện nay, khuynh hướng chung chấp nhận thời
gian xuất hiện đầu tiên nhất của các Veda rơi vào khoảng 1400-1200 TCN, tức
200 năm sau khi người Aryan định cư tại Ấn Độ(2). Tác giả của 4 bộ Veda thì có
ý kiến cho rằng là sản phẩm trí tuệ của riêng chủng tộc Aryans(3). Bên cạnh đó,
một số luồng ý kiến cho rằng Veda không phải do một nhân vật hay nhóm
người nào sáng tác, mà là sản phẩm trí tuệ bao gồm sự trộn lẫn giữa các yếu tố
văn hóa Aryans và non- Aryans(4).
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Theo từ nguyên, Veda bắt nguồn từ căn ngữ “Vid”, nghĩa là biết, và được giải
thích là minh luận, tri luận, sự hiểu biết hoặc tri thức tôn giáo. Văn chương Veda
bao gồm ba loại, lần lượt ra đời theo dòng thời gian để đáp ứng nhu cầu tri thức
của con người tương hợp từng bối cảnh lịch sử cụ thể. Phân chia theo niên đại
hình thành và theo tính triết lý, văn học, Veda gồm có 3 loại(5-6):

- Samhitas: “sam” nghĩa là cùng với, “hita” là sắp lại. Samhitas là tập hợp hay
suy tầm những bài thánh ca, lời cầu nguyện. Có 4 loại Samhitas veda: Rigveda
(đọc tụng Vệ Đà), Sama Veda (ca vịnh Vệ Đà), Yajur Veda (tế tự Vệ Đà),
Arthavaveda (Nhương Tai Vệ Đà).

- Brahmanas (Phạm Thư): gồm văn xuôi: thảo luận thần học, đặc biệt là sự nhận
xét về cúng tế, ý nghĩa thần bí và thực tiễn… Bhamana là sự giải thích, sự biểu
lộ của giới đạo sĩ thông thái hay bậc thầy về “ngành khoa học cúng tế”.
Brahmana là sự tập hợp các lời tuyên bố, thảo luận về khoa học cúng tế. Phạm
Thư phản ánh tinh thần thời đại.

- Aranyaka (Lâm thư) và Upanisads (Áo Nghĩa thư): bí mật giáo(7), bao gồm sự
thiền định của các đạo sĩ trong rừng, khổ hạnh của thánh thần, thế giới và con
người. Đây là một pho triết lý bao gồm các chân lý cao siêu do các bậc hiền
triết thấu thị, lãnh hội và trình bày. Chúng ghi lại kinh nghiệm cuộc sống, thực
tại của giới hiền triết từ nhiều cấp độ, hoàn cảnh khác nhau, vì vậy có nhiều tư
tưởng dị biệt, nếu không nói là thiếu hệ thống(8-9).
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9. Sự phân chia giai cấp

Thể chế xã hội đặc biệt nhất của người Aryan du nhập và phát triển ở Ấn Độ là
chế độ đẳng cấp. Đó là một sự tổng hợp lâu dài và phức tạp qua lịch sử của
nhiều yếu tố, thành kiến về chủng tộc, dòng dõi, nghề nghiệp, tôn giáo, tục cấm
kỵ về hôn nhân, quan niệm về sự trong sạch. Lúc đầu, đó là sự phân biệt về
màu da, chủng tộc, chủ yếu giữa người Aryan và các bộ tộc Dravidian, được gọi
là chế độ varna (màu sắc). Trên cơ sở đó dần dần hình thành nên chế độ phân
biệt về đẳng cấp xã hội, người Bồ Đào Nha khi đến Ấn Độ đã gọi đó là chế độ
casta (theo ngữ căn Latin nghĩa là thuần chủng).

Theo sự phân loại truyền thống, xã hội người Aryan bao gồm bốn đẳng cấp. Lúc
đầu, địa vị cao nhất trong xã hội thuộc về đẳng cấp võ sĩ (Kshatriya). Sau đó,
thời kỳ chiến tranh chuyển sang hòa bình, vai trò đứng đầu xã hội chuyển sang
đẳng cấp Bà La Môn (Brahmin). Tiếp sau là đẳng cấp vũ sĩ (Kshatriya), bình dân
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(Vaishya) và tiện dân (Shudra). Ngoài 4 đẵng cấp vừa nêu còn có những người
bị coi là ngoài lề xã hội, đó là tầng lớp cùng đinh (pariah và chandala).

Đểthuyếtgiảichochếđộđẳng cấp, trong bộ kinh Rig Veda có đoạn viết: “Con
người nguyên thủy (Purusha) (có chỗ lại nói là thần sáng tạo – Brahma) đã tự
phân thân làm bốn đẳng cấp: miệng thần thành đẳng cấp Bà La Môn, tay thần
thành đẳng cấp Kshatriya, đùi thần thành đẳng cấp Vaishya và chân thần thành
đẳng cấp Shudra”.

Đẳng cấp Bà La Môn là đẳng cấp đứng đầu xã hội. Theo tinh thần của đạo
Hindu, đẳng cấp Bà La Môn bao gồm các Tăng lữ nắm độc quyền trí thức, đọc
kinh Veda và thuyết giáo cho quần chúng. Họ có thể là một vị giáo chủ cao cấp
trong triều đình, các đạo sĩ hoặc một thầy cúng bình thường trong làng xã.

Pháp luật Ấn Độ cổ đại cũng dành sự ưu đãi cho đẳng cấp Bà La Môn. Một người
Bà La Môn có thể giết một người Shudra mà không hề bị tội, ngược lại, một
người Shudra nếu giết một người Bà La Môn lập tức sẽ bị tội chết, bị cắt lưỡi, lấy
dùi nung đỏ đâm vào mồm hoặc rót dầu sôi đun vào tai. Tín điều đạo Hindu cho
rằng “người nào có ý định đánh người Bà La Môn sẽ bị đày xuống âm phủ 100
năm, còn người nào đã thật sự đánh người Bà La Môn sẽ bị đày xuống âm phủ
1.000 năm”(10).

Sau những đẳng cấp vũ sĩ và bình dân là những đẳng cấp tiện dân. Đẳng cấp
này tuy không phải là nô lệ nhưng đã bị dư luận xã hội khinh rẻ. Phần đông họ
phải làm những nghề phục vụ người khác, mà thành kiến đẳng cấp đã coi như
những nghề tôi tớ, hèn hạ và bẩn thỉu, như các nghề quét dọn, bán thịt, đồ tể,
hàng nước, thợ đan lát, thợ đóng xe. Những người này không phải đóng thuế,
nhưng phải đi lao dịch nặng nề. Điều phân biệ rõ nhất giữa đẳng cấp Shudra với
3 đẳng cấp tên là họ không được tham dự các nghi lễ tôn giáo, ngoại trừ một
vài sự thờ cúng dành cho riêng họ. Đặc biệt, các thiếu niên từ 08-12 tuổi thuộc
đẳng cấp này không bao giờ được một thầy giáo Bà La Môn làm lễ nhập môn
thụ đạo để trở thành học trò. Trong khi đó, những tẻ em cùng lứa tuổi thuộc ba
đẳng cấp trên đều đã được thụ giáo và được coi là những thiếu niên “tái sinh lần
hai” (dvija)(11).

Ngoài 4 đẳng cấp trên còn có một tầng lớp bị coi là thấp hèn nhất, “ngoài lề
đẳng cấp” là những người cùng đinh, bị gọi chung là những người pariah và
chandala. Thuộc loại này phần lớn là những người đã bị khai trừ khỏi đẳng cấp
cũ của mình, con cái của những cuộc hôn nhân bất hợp pháp giữa những người
khác đẳng cấp, những người vốn là shudra làm những nghề bị coi là không
trong sạch như phu kèn và phu đòn đám ma, phu đào huyệt, thợ thuộc da (vì
dùng da của súc vật đã chết), thợ nhuộm màu (vì đã đổi trắng thay đen). Họ bị
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coi là những người “không thể tiếp xúc được”, thường được tập trung trong
những xóm tồi tàn nơi thành phố và những túp lều bên rìa làng, vì mọi người
quan niệm rằng gió sẽ thổi bạt mùi xú uế của họ đi.

Sự phân biệt giữa các đẳng cấp ở Ấn Độ cổ đại thể hiện khắt khe nhất ở quan
hệ hôn nhân với quan hệ giao tiếp. Những cuộc hôn nhân ngoài đẳng cấp đều bị
cấm(12). Theo luật Manu, “những lương gia đệ tử sẽ trở nên thấp hèn nếu có
quan hệ với người đẳng cấp bên dưới, còn những người dòng dõi hèn kém thì
không thể nào trở nên cao quý được dù cho họ có quan hệ với những người
thuộc đẳng cấp bên trên.”(13) Như vậy, một người Bà La Môn nếu lấy vợ thuộc
đẳng cấp Shudra, thì con cái họ sẽ trở thành Pariah.

Về nguyên tắc, những người thuộc đẳng cấp Shudra nói chung và đặc biệt là
những tầng lớp “ngoài đẳng cấp” đều không được phép tiếp xúc với những đẳng
cấp trên, nhất là đẳng cấp Bà La Môn. Một người Pariah tuyệt đối không được
trao đổi mua bán, cắt tóc, đưa đồ ăn thức uống cho người Bà La Môn, thậm chí
còn chẳng được đưa mắt nhìn một người Bà La Môn hoặc để người đó giẫm phải
bóng của mình. Nếu điều đó chẳng may xảy ra thì người Bà La Môn kia sẽ phải
về nhà làm lễ tẩy rửa cùng tắm gội, nhịn ăn suốt ngày hôm đó. Khi những người
Chandala đi qua cổng một thành phố hoặc đến một chợ búa, họ phải gõ vào
một mảnh gỗ báo trước cho mọi người biết để những người này kịp thời tránh xa
họ.

Chính vì những sự bất công và áp bức trong thời bình, những giai cấp luôn có sự
mâu thuẫn, từ việc mâu thuẫn giữa giai cấp Kshatriya với Brahmana, hoặc giữa
2 giai cấp dưới với 2 giai cấp trên. Sự nghiệp hoằng hóa của đức Phật vào thế kỷ
VI TCN là một tiến trình tất yếu phá hủy sự bất bình đẳng giai cấp, giải quyết
các xung đột để xóa nhòa ranh giới giữa con người với con người vốn dĩ vô lý và
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mang tính tư lợi cho những giai cấp nắm quyền lãnh đạo xã hội(14).

KẾT LUẬN

Qua các nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Phật giáo Nguyên thủy, tác giả
nhận định bối cảnh xã hội Ấn Độ thời tiền Phật giáo là hoa trái của một nền văn
minh Ấn-Hằng. Tuy nền văn minh này có những điểm mâu thuẫn, dị biệt và bất
bình đẳng nhưng không thể không phủ nhận thành quả từ lịch sử thời cổ đại và
những sự ghi chép biên niên sử, cũng như kết quả khảo cổ mở ra tầm nhìn cho
tác giả thấy các dấu ấn đó.

Khi nghiên cứu Phật Pháp, không nên thiên trọng về phần lịch sử mà bỏ quên
những điều mà đức Phật Gautama khi xuất hiện ở đời sẽ đóng góp cho đất nước
Ấn Độ, mà cụ thể là địa vực Đông Bắc Ấn có những biến chuyển nào trong đời
sống tâm linh và tư tưởng, chính trị và triết học. Điều này là mấu chốt mà người
học Phật Pháp cần hướng đến, lấy lịch sử, văn học và triết học thời tiền Phật
giáo làm nền tảng cho sự thông tuệ và sự hiểu biết đúng đắn về giáo pháp
(Dhamma) đã làm thay đổi một cách tích cực trên bình diện chung các khía
cạnh văn hóa và xã hội.
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tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có
tâm tham, có tâm sân, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, mới bị sinh
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các Bà-la-môn không phải như vậy… Tất
cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, nếu sát sinh, lấy của không cho, có tà hạnh
trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm
tham, có tâm sân, có tà kiến, sau khi thân hoại mang chung đều sinh vào cõi
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.” Vì thế, tất cả những người làm nghiệp thiện hay
nghiệp bất thiện đều có nghiệp quả nhận lấy, bất kể giai cấp, tầng lớp trong xã
hội.
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